PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GÒ VẤP
MA TRẬN THIẾT KẾ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I, NĂM HỌC: 2022 - 2023
MÔN HOÁ HỌC 8
1. Khung ma trận
- Thời điểm kiểm tra: 17/12 – 23/12/2022 (dạy xong mục 1. Tính theo công thức hoá học của tuần 14)
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: 100% tự luận
- Cấu trúc:
- Mức độ đề: 30% Nhận biết; 40% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
- Nội dung kiểm tra I: 30% (từ đầu HK1 đến giữa HK1), 70% (từ giữa HK1 đến hết tuần 14)
2. Bảng tính trọng số điểm:
	TT
	NỘI DUNG
	Đơn vị kiến thức
	Thời lượng
	Tỉ lệ %
	Số điểm
	Số điểm 
	Tỉ lệ % 
	Tổng số câu 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	CHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
	1. Chất
	3
	5.00
	0.50
	1.0
	10%
	1
	18 tiết:
 30%

	
	
	2. Nguyên tử - Nguyên tố hoá học
	3
	5.00
	0.50
	
	
	
	

	
	
	3.  Đơn chất - Hợp chất - Phân tử
	4
	6.67
	0.67
	1.0
	10%
	1
	

	
	
	4.  Công thức hoá học - Hoá trị
	4
	6.67
	0.67
	
	
	
	

	2
	CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC
	5.  Sự biến đổi chất - Phản ứng hoá học - Định luật bảo toàn khối lượng
	4
	6.67
	0.67
	1.0
	10%
	1
	

	
	
	6. Phương trình hoá học
	3
	26.3
	2.63
	2.5
	25%
	1
	8 tiết:
70%

	3
	CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC
	7. Mol - Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất - Tỉ khối của chất khí
	4
	35.0
	3.50
	3.5
	35%
	1
	

	
	
	8. Tính theo công thức hoá học (mục I)
	1
	8.8
	0.88
	1.0
	10%
	1
	

	TỔNG
	26
	100.0
	10.0
	10.0
	100%
	6
	 


3. Ma trận đề kiểm tra:
	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	1. Chất
	1.0
	 
	 
	 
	1
	1.0

	2. Nguyên tử - Nguyên tố hoá học
	
	
	
	
	
	

	3. Đơn chất - Hợp chất - Phân tử
	1.0
	 
	 
	 
	1
	1.0

	4.  Công thức hoá học - Hoá trị
	
	
	
	
	
	

	5.  Sự biến đổi chất - Phản ứng hoá học - Định luật bảo toàn khối lượng
	1.0
	 
	 
	 
	1
	1.0

	6. Phương trình hoá học
	 
	1.5
	
	1.0 
	1
	2.5

	7. Mol - Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất - Tỉ khối của chất khí
	 
	2.5
	1.0
	 
	1
	3.5

	8. Tính theo công thức hoá học (mục I)
	 
	 
	 1.0
	
	1
	1.0

	Tổng số câu/số điểm
	3,0 điểm
	4,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	6
	10 điểm


4. Đặc tả đề kiểm tra:
	Nội dung
	Mức độ
	Chuẩn kiến thức, kỹ năng


	Số câu hỏi
	Câu hỏi số

	
	
	
	Tự luận (số ý)
	Tự luận 
(ý số)

	CHƯƠNG 1: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ (14 TIẾT)
	
	

	1. Chất
2. Nguyên tử - Nguyên tố hoá học
	Nhận biết

	Biết được:
- Khái niệm chất và một số tính chất của chất. 
- Khái niệm về chất nguyên chất (tinh khiết) và hỗn hợp.
- Cách phân biệt chất nguyên chất (tinh khiết) và hỗn hợp dựa vào tính chất vật lí.
- Các chất đều được tạo nên từ các nguyên tử.
- Cấu tạo nguyên tử, hạt nhân nguyên tử.
- Trong nguyên tử, số p bằng số e nên nguyên tử trung hoà về điện.
- Số đơn vị điện tích hạt nhân, số p, số e, số lớp e, số e trong mỗi lớp dựa vào sơ đồ cấu tạo nguyên tử của một vài nguyên tố cụ thể (H, C, Cl, Na,...).
- Nguyên tố hoá học, khối lượng nguyên tử và nguyên tử khối.
- Đọc được tên một nguyên tố khi biết kí hiệu hoá học và ngược lại
	2 ý
(1 điểm)
	Câu 1

	3. Đơn chất và hợp chất - Phân tử
4. Công thức hóa học. Hoá trị
	Nhận biết
	Biết được:
- Đơn chất, hợp chất, phân tử 
- Phân tử khối 
- Công thức hoá học (CTHH) biểu diễn thành phần phân tử của chất.
- Công thức hoá học của đơn chất, hợp chất 
- Cách viết công thức hoá học đơn chất và hợp chất.
- Ý nghĩa của công thức hoá học.
- Tính phân tử khối của một số phân tử đơn chất và hợp chất.
- Viết được công thức hoá học của chất cụ thể khi biết tên các nguyên tố và số nguyên tử của mỗi nguyên tố tạo nên một phân tử và ngược lại.
- Hoá trị và quy tắc hoá trị
- Quy ước: Hoá trị của H là I, hoá trị của O là II; Hoá trị của một nguyên tố trong hợp chất cụ thể được xác định theo hoá trị của H và O.
	4 ý 
(1 điểm)
	Câu 2

	CHƯƠNG II: PHẢN ỨNG HOÁ HỌC (7 TIẾT)
	
	

	5. Sự biến đổi chất - Phản ứng hoá học - Định luật bảo toàn khối lượng
	Nhận biết
	Biết được:
- Hiện tượng vật lí, hiện tượng hoá học là gì?
- Phân biệt được hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học.
- Phản ứng hoá học là gì? Điều kiện để phản ứng hoá học xảy ra và dấu hiệu nhận biết phản ứng hoá học.
- Viết được phương trình hoá học bằng chữ để biểu diễn phản ứng hoá học.
- Viết được biểu thức liên hệ giữa khối lượng các chất trong một số phản ứng cụ thể.
- Tính được khối lượng của một chất trong phản ứng khi biết khối lượng của các chất còn lại.
	4 ý 
(1 điểm)
	Câu 3

	6. Phương trình hoá học
	Thông hiểu
	– Lập phương trình hoá học khi biết các chất phản ứng (tham gia) và sản phẩm
– Xác định được ý nghĩa của một số phương trình hoá học cụ thể.
	6 ý (3PTHH)
1.5 điểm
	Câu 4.1

	
	Vận dụng cao
	– Xác định được chất phản ứng (chất tham gia, chất ban đầu) và sản phẩm (chất tạo thành) để lập phương trình hoá học dạng bổ túc.
	2 ý
1.0 điểm
	Câu 4.2

	CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HOÁ HỌC (5 TIẾT)
	
	

	7. Mol - Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất - Tỉ khối của chất khí
	Thông hiểu
	- Tính được số moℓ nguyên tử, moℓ phân tử của các chất theo công thức.
- Tính được m (hoặc n hoặc V) của chất khí ở điều kiện chuẩn khi biết các đại lượng có liên quan
- Tính được tỉ khối của khí A đối với khí B, tỉ khối của khí A đối với không khí. 
- Tính được m (hoặc n hoặc V hoặc số phân tử) của khí ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc) khi biết các đại lượng có liên quan
	10 ý
2.5 điểm

	Câu 51a, 5.2



	
	Vận dụng
	- Lựa chọn cách đặt lọ thu khí dựa vào tỉ khối của khí A đối với không khí
	4 ý
1.0 điểm
	Câu 5.1b

	8. Tính theo công thức hoá học (mục I)
	Vận dụng 
	- Tính được thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tố khi biết công thức hoá học của một số hợp chất (gồm 3 nguyên tố)
	4 ý
1.0 điểm
	Câu 6




